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Tiền hỗ trợ 

các khoản
Tổng cộng

A

1 Trần Thanh Vân Vân Hội 1 20 25 3 LUC 1 1.1 1.360,8 131,6 71.000 10.278.000 1.382.000 28.031.000 39.691.000

2 Đặng Thị Thân Diêu Trì 20 27 3 LUC 1 1.1 2.408,5 342,8 71.000 26.773.000 1.543.000 73.016.000 101.332.000

20 44 3 LUC 1 1.1 1.173,4 433,9 71.000

21 24 3 LUC 1 1.1 1.713,0 201,1 71.000

4 Tô Thị Thu Hiền Diêu Trì 20 45 3 LUC 1 1.1 1.011,2 350,0 71.000 27.335.000 3.325.000 2.800.000 87.618.000 121.078.000

5 Đặng Văn Hiếu Diêu Trì 21 10 3 LUC 1 1.1 2.110,1 269,2 71.000 21.025.000 2.557.000 57.340.000 80.922.000

Nguyễn Đông

Nguyễn Thị Trưng

7 Nguyễn Văn Hiệp Diêu Trì 21 12 3 LUC 1 1.1 1.370,4 166,7 71.000 13.019.000 1.584.000 2.800.000 35.507.000 52.910.000

8 Trần Thanh Vân Diêu Trì 21 13 3 LUC 1 1.1 1.341,9 158,1 71.000 12.348.000 1.502.000 2.800.000 40.209.000 56.859.000

9 Phạm Văn Vinh Diêu Trì 21 14 3 LUC 1 1.1 985,6 114,2 71.000 8.919.000 514.000 24.325.000 33.758.000

10 Trần Thị Xuân Diêu Trì 21 15 3 LUC 1 1.1 935,1 97,7 71.000 7.630.000 928.000 20.810.000 29.368.000

21 16 3 LUC 1 1.1 1.041,4 3,2 71.000

21 31 3 LUC 1 1.1 114,0 43,6 71.000

12 Đặng Văn Quýt Diêu Trì 21 25 3 LUC 1 1.1 1.039,2 101,7 71.000 7.943.000 966.000 21.662.000 30.571.000

13 Đặng Quang Chương Diêu Trì 21 26 3 LUC 1 1.1 1.062,6 85,3 71.000 6.662.000 810.000 2.800.000 18.169.000 28.441.000

14 Nguyễn Minh Chánh Vân Hội 1 21 42 2 LUC 1 1.1 562,6 1,8 82.000 162.000 8.000 443.000 613.000

15 Trần Duy Sanh Vân Hội 2 21 43 2 LUC 1 1.1 854,7 78,4 82.000 7.072.000 353.000 19.286.000 26.711.000

I 19.741,5 2.659,5 208.679.000 19.135.000 11.200.000 593.078.000 832.092.000

II 16.642.000

III 1.664.000

850.398.000

B 94.853.000

945.251.000

BẢNG TỔNG HỢP

TIỀN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA

KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 

TỔNG CỘNG (I+II+III)

Đặng Quang Cảnh Diêu Trì

1 1.16 Diêu Trì 21 11

14.067.000

MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB 2%:

  Phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng dự án: Nâng cấp tuyến đường Tăng Bạt Hổ (gđ2) tại TT. Diêu Trì, huyện Tuy Phước

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          /7/2023  của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước)

3 Ngô Thị Mai

3 LUC

Đơn vị tính: Đồng

11

HUYỆN TUY PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Diêu Trì 49.594.000

TỔNG CỘNG (A+B)

3.655.000

6.264.000

Tổng tiền bằng chữ: Chín trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm năm mươi mốt ngàn đồng./.

17.083.000 23.708.000

2.858.000 139.611.000 192.063.000

444.000 9.968.000

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI PHÍ THẨM ĐỊNH (0,2%)

TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

657,0 80,2 71.000 361.000
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